
KHÓA THI NGÀY:01/6/2023

SBD Điểm 

(Nếu có) Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 XT

1 NGUYỄN HUỲNH GIA NHI Nữ 10/09/2008 Phú Yên THCS Phan Lưu Thanh 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

2 TRƯƠNG NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 22/01/2008 Phú Yên THCS Phan Lưu Thanh 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

3 LÂM TRUNG HẬU Nam 07/01/2008 Phú Yên THCS Phan Lưu Thanh 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

4 NGUYỄN NHẬT NAM Nam 12/11/2008 Phú Yên TH-THCS Xuân Quang 2 6,00 7,00 7,00 7,00 27,00

5 BÙI MINH PHÚC Nam 27/06/2008 Phú Yên TH-THCS Xuân Sơn Bắc 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

6 TRẦN QUỐC HIỆP Nam 13/09/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 7,00 6,00 7,00 7,00 27,00

7 TRẦN GIA KHÁNH Nam 21/01/2008 Phú Yên THCS Phan Lưu Thanh 7,00 6,00 6,00 7,00 26,00

8 TRẦN GIA HUÂN Nam 26/12/2007 Phú Yên THCS Phan Lưu Thanh 7,00 6,00 6,00 7,00 26,00

9 NGUYỄN THANH VƯƠNG Nam 16/06/2008 Phú Yên TH-THCS Xuân Sơn Bắc 7,00 6,00 6,00 7,00 26,00

10 NGUYỄN VĂN HỘI Nam 14/07/2008 Phú Yên TH-THCS Xuân Sơn Bắc 7,00 6,00 6,00 6,00 25,00

11 TÔN THÀNH TRÍ Nam 03/05/2008 Phú Yên TH-THCS Xuân Sơn Bắc 7,00 6,00 6,00 6,00 25,00

12 NGUYỄN VĂN THÔNG Nam 08/02/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Du 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

13 LA MO KIỆT Nam 01/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 5,00 6,00 6,00 6,00 23,00

14 LA LAN Y PHÚC Nam 22/01/2007 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 5,00 6,00 6,00 6,00 23,00

15 ĐỖ HUY TUẤN Nam 29/01/2008 Phú Yên THCS Nguyễn Hào Sự 5,00 6,00 5,00 6,00 22,00

Danh sách này gồm có 15 thí sinh, trong đó có 0 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng./.

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024

THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGUYỆN VỌNG 2

Ghi chúNơi sinh Học sinh trường UT

Điểm tổng hợp 4 năm học

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Phú Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Công Hoan

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Phú Yên, ngày 19 tháng 7 năm 2023 

Trần Thế Vấn

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

DUYỆT

Trần Khắc Lễ
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